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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt 

hàng hóa chất, vật tư y tế không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 
2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

Trên cơ sở Văn bản số 5521/UBND-VX ngày 22/07/2022 của UBND tỉnh Nghệ An 
về việc chủ trương mua sắm hóa chất, vật tư y tế lần 2 năm 2022 cho Bệnh viện Hữu nghị 
đa khoa Nghệ An. 

Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
gói thầu tư vấn thẩm định HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y 
tế không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) (có phụ lục kèm theo). Giá 
gói thầu: 44.670.921.224 đồng  

Để có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, bệnh viện đề 
nghị các công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
tham gia chào giá dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT gói thầu nêu trên: 
- Thời gian nhận báo giá: trước 16h ngày 22/08/2022. Hết thời gian nói trên tất cả hồ sơ 

chào giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực. 
- Địa điểm nhận báo giá: Phòng văn thư bệnh viện HNĐK Nghệ An, Km Số 5, Đại lộ Lê 

Nin, Xóm 14, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.  
- Số điện thoại liên hệ: 02383.844.528 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. 
- Bên chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản 

chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá. 
- Hồ sơ chào giá gồm: 

1. Thư chào giá: Yêu cầu tại thư chào giá các nhà thầu phải thuyết trình rõ cấu thành 
đơn giá báo căn cứ nội dung, phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm 
của chuyên gia tư vấn và các yếu tổ khác liên quan đến nội dung tư vấn thẩm định HSMT 
gói thầu nêu trên (có biểu mẫu kèm theo). 

2. Hồ sơ năng lực chứng minh công ty có chức năng trong công tác tư vấn thẩm định HSMT. 
3. Hợp đồng tương tự đã thực hiện của đơn vị.  

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. 
Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban giám đốc (để b/c); 
- Website bệnh viện; 
- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hương 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
………, ngày      tháng      năm 2022  

 

THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện HNĐK Nghệ An 

Công ty/ đơn vị chúng tôi sau khi nghiên cứu thư mời chào giá của Bệnh viện HNĐK 
Nghệ An, chúng tôi xin gửi đến quý đơn vị báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định 
HSMT cho gói thầu Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế không thuộc Thông tư 
04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An theo đúng yêu cầu của 
quý đơn vị như sau:  

STT 
Nội dung công 

việc 
Đơn vị 

Chi 
phí/đơn 

vị 
Số lượng Thành tiền Ghi chú 

I Thù lao cho chuyên gia    

1 
Chuyên gia trên 15 
năm kinh nghiệm 

Ngày     

2 
Chuyên gia từ 10 
năm kinh nghiệm 

Ngày     

… … …     
II Chi phí quản lý   
III Các chi phí khác   

1 
Chi phí đi lại 
(xăng, xe) 

…     

2 Thiết bị , tài liệu… …      

… …   

IV Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước   

V Thuế GTGT    
TỔNG CỘNG (Đã làm tròn)   

Bằng chữ: …. 
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu 
có). 

Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày ký. 
Trân trọng. 
       Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 
                 (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

  



Phụ lục: 
DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG NẲM  TRONG THÔNG TƯ 04/2017/TT-

BYT  MUA SẮM CỦA BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN LẦN 2 NĂM 2022 
(Kèm theo Thư mời chào giá số:           /TB-BV  ngày       tháng      năm 2022 của 

Bệnh viện HNĐK Nghệ An) 
 

TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

1 
Bộ hóa chất (Reagent Kit) chạy kèm 
với bộ promix 

1 Bộ 2 

2 Bộ kit tách từ dùng để tách tế bào 1 Bộ 1 

3 
Bộ xét nghiệm IVD định lượng 
Hepatitis B virus 

1 Bộ 50 

4 
Bộ xét nghiệm IVD định lượng 
Hepatitis C virus 

1 Bộ 10 

5 
Bộ xét nghiệm IVD định tính phức 
hợp vi khuẩn lao 

1 Bộ 50 

6 Bột NaCl 1 Kg 4.800 

7 Bột tan 1 Kg 60 
8 Cặp mồi chạy PCR 1 Ống 5 
9 Cột phân tích sắc ký lỏng 1 Cột 1 
10 Cơ chất phát quang 1 Hộp 30 

11 
Chất chuẩn 25(OH) Vitamin D (toàn 
phần) 

1 Hộp 4 

12 Chất chuẩn AFP 1 Hộp 2 
13 Chất chuẩn AMH 1 Hộp 3 
14 Chất chuẩn BNP 1 Hộp 1 

15 Chất chuẩn CA 125 1 Hộp 3 

16 Chất chuẩn CA 15-3 1 Hộp 3 
17 Chất chuẩn CA 19-9 1 Hộp 1 
18 Chất chuẩn CEA 1 Hộp 2 
19 Chất chuẩn Cortisol 1 Hộp 3 
20 Chất chuẩn cho xét nghiệm Zinc 1 Lọ 1 
21 Chất chuẩn điện giải mức giữa 1 Hộp 45 
22 Chất chuẩn Ferritin 1 Hộp 1 
23 Chất chuẩn Folate 1 Hộp 3 
24 Chất chuẩn Free T4 1 Hộp 4 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

25 Chất chuẩn HAV Ab 1 Hộp 1 
26 Chất chuẩn HAV IgM 1 Hộp 1 
27 Chất chuẩn HBc Ab 1 Hộp 1 
28 Chất chuẩn HBs Ag 1 Hộp 1 
29 Chất chuẩn hFSH 1 Hộp 2 
30 Chất chuẩn hLH 1 Hộp 2 
31 Chất chuẩn hsTnI 1 Hộp 5 

32 
Chất chuẩn huyết thanh mức cao 
cho xét nghiệm điện giải 

1 Hộp 8 

33 
Chất chuẩn huyết thanh mức thấp 
cho xét nghiệm điện giải 

1 Hộp 8 

34 Chất chuẩn Hybritech Free PSA 1 Hộp 2 
35 Chất chuẩn Hybritech PSA 1 Hộp 3 

36 Chất chuẩn IL-6 1 Hộp 2 

37 Chất chuẩn iPTH 1 Hộp 1 

38 
Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết 
học 

3 Lọ 108 

39 
Chất chuẩn mức bình thường và 
mức bệnh lý cho xét nghiệm định 
lượng D-Dimer 

1 Hộp 36 

40 Chất chuẩn PAPP-A 1 Hộp 1 
41 Chất chuẩn PCT 1 Hộp 3 
42 Chất chuẩn Progesterone 1 Hộp 2 

43 Chất chuẩn Prolactin 1 Hộp 2 

44 Chất chuẩn Rubella IgM 1 Hộp 1 

45 
Chất chuẩn SARS-CoV-2 IgG (1st 
IS) 

1 Hộp 1 

46 Chất chuẩn Sensitive Estradiol 1 Hộp 2 
47 Chất chuẩn Testosterone 1 Hộp 2 
48 Chất chuẩn Total T3 1 Hộp 3 
49 Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) 1 Hộp 1 
50 Chất chuẩn TPO Antibody 1 Hộp 1 
51 Chất chuẩn TSH (3rd IS) 1 Hộp 3 
52 Chất chuẩn Thyroglobulin 1 Hộp 1 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

53 Chất chuẩn Ultrasensitive hGH 1 Hộp 1 
54 Chất chuẩn Ultrasensitive Insulin 1 Hộp 3 
55 Chất chuẩn Unconjugated Estriol 1 Hộp 1 
56 Chất chuẩn Vitamin B12 1 Hộp 3 
57 Chất đánh dấu đỉnh 1 Hộp 1 
58 Chất đối chiếu   1 Hộp 3 
59 Chất hiệu chuẩn  1 Hộp 3 

60 
Chất hiệu chuẩn albumin trong nước 
tiểu/dịch não tủy 

1 Hộp 1 

61 Chất hiệu chuẩn cho máy 1 Hộp 1 

62 
Chất kiểm cho xét nghiệm 
Ammonia 

1 Hộp 2 

63 
Chất kiểm chuẩn của xét nghiệm 
G6PDH 

2 Lọ 4 

64 Chất kiểm chuẩn cho máy  1 Hộp 1 

65 
Chất kiểm chứng  cho các xét 
nghiệm tim mạch mức 1,2,3 

1 Hộp 1 

66 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm miễn dịch mức 1 

1 Hộp 2 

67 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị 
cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) 

1 Lọ 2 

68 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm miễn dịch mức 2 

1 Hộp 2 

69 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị 
cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) 

1 Lọ 2 

70 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm miễn dịch mức 3 

1 Hộp 2 

71 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị 
cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) 

1 Lọ 2 

72 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm tim mạch mức thấp 

1 Hộp 1 

73 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm theo dõi thuốc điều trị mức 
1 

1 Hộp 1 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

74 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm theo dõi thuốc điều trị mức 
2 

1 Hộp 1 

75 
Chất kiểm chứng cho các xét 
nghiệm theo dõi thuốc điều trị mức 
3 

1 Hộp 1 

76 
Chất kiểm chứng mức 1 cho máy 
xét nghiệm khí máu 

1 Hộp 1 

77 
Chất kiểm chứng mức 2 cho máy 
xét nghiệm khí máu 

1 Hộp 1 

78 
Chất kiểm chứng mức 3 cho máy 
xét nghiệm khí máu 

1 Hộp 1 

79 
Chất kiểm chứng mức 4 cho máy 
xét nghiệm khí máu 

1 Hộp 1 

80 Chất kiểm tra xét nghiệm AMH 1 Hộp 2 

81 Chất kiểm tra xét nghiệm BNP 1 Hộp 1 

82 Chất kiểm tra xét nghiệm HAV Ab 1 Hộp 1 

83 Chất kiểm tra xét nghiệm HAV IgM 1 Hộp 1 

84 Chất kiểm tra xét nghiệm HBc Ab 1 Hộp 1 
85 Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ab 1 Hộp 1 
86 Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ag 1 Hộp 1 
87 Chất kiểm tra xét nghiệm IL-6 1 Hộp 2 
88 Chất kiểm tra xét nghiệm PAPP-A 1 Hộp 1 

89 
Chất kiểm tra xét nghiệm Rubella 
IgM 

1 Hộp 1 

90 
Chất kiểm tra xét nghiệm SARS-
CoV-2 IgG (1 st IS) 

1 Hộp 1 

91 
Chất kiểm tra xét nghiệm Sars-CoV-
2-IgG 

1 Hộp 1 

92 
Chất tẩy kiềm mạnh  
để loại bỏ các chất phản ứng 

1 Hộp 60 

93 Dung dịch đệm 1 Hộp 110 

94 Dung dịch đệm số 1 1 Hộp 35 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

95 Dung dịch đệm số 2 1 Hộp 20 

96 Dung dịch đệm số 3 1 Hộp 20 

97 Dung dịch glycerin 1 Lít 300 

98 
Dung dịch kiểm chuẩn cho máy 
phân tích nước tiểu 

1 Hộp 2 

99 
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 
cho xét nghiệm HbA1c 

1 Hộp 2 

100 Dung dịch pha động 1 1 Can 1 
101 Dung dịch pha động 2 1 Can 1 
102 Dung dịch pha loãng cho máy  1 Can 1 

103 
Dung dịch pha loãng mẫu cho xét 
nghiệm Hybritech PSA 

1 Hộp 1 

104 
Dung dịch pha loãng mẫu cho xét 
nghiệm Sensitive Estradiol 

1 Hộp 1 

105 
Dung dịch pha loãng mẫu cho xét 
nghiệm Thyroglobulin 

1 Hộp 1 

106 
Dung dịch pha loãng mẫu cho xét 
nghiệm Vitamin B12 

1 Hộp 1 

107 Dung dịch phân tách tế bào 1 Chai 2 

108 Dung dịch rửa 1 Bình 18 
109 Dung dịch rửa  1 Can 35 
110 Dung dịch rửa cho máy  1 Can 1 
111 Dung dịch rửa dòng máy miễn dịch 1 Hộp 150 

112 
Dung dịch rửa hệ thống máy sinh 
hóa 

1 Can 45 

113 Dung dịch rửa máy hàng ngày 2 Bình 2 

114 Dung dịch rửa máy khí máu 1 Hộp 1 

115 Dung dịch rửa Piston cho máy  1 Can 1 

116 Dung dịch Trypsin (2.5%)  1 Lọ 3 

117 
Dung dịch xịt tạo bọt hoạt tính 
enzyme  

1 Chai 660 

118 Dung môi hữu cơ phân cực 1 Lọ 3 

119 
Dung môi pha loãng cho các xét  
nghiệm đông máu 

1 Hộp 48 

120 Đệm cân bằng muối phosphat 1 Chai 3 
121 Đệm chạy điện di  1 Chai 2 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

122 Enzyme phân hủy RNA 1 Hộp 2 
123 Gel bôi trơn 1 Tuýp 4.000 

124 
Hóa chất   xác định thời gian  đông 
máu  

1 Hộp 500 

125 
Hóa chất  xác định nồng độ huyết 
sắc tố 

1 Hộp 84 

126 
Hóa chất bổ sung cho  các xét 
nghiệm đông máu 

1 Hộp 60 

127 
Hóa chất cho Reatime PCR một 
bước 

1 Bộ 10 

128 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố II  

1 Hộp 1 

129 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố IX 

1 Hộp 2 

130 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố V 

1 Hộp 1 

131 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố VII 

1 Hộp 1 

132 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố VIII 

1 Hộp 2 

133 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố X 

1 Hộp 1 

134 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố XI 

1 Hộp 1 

135 
Hóa chất cho xét nghiệm định lượng 
yếu tố XII 

1 Hộp 1 

136 
Hóa chất dùng cho tách chiết acid 
nucleic 

1 Bộ 10 

137 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 
Ammonia 

1 Hộp 6 

138 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 
Ethanol 

2 Hộp 115 

139 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 
Ferritin 

1 Hộp 1 

140 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 
Fructosamine 

1 Hộp 1 

141 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 
Glucose 

1 Hộp 15 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

142 
Hoá chất đánh giá độ chính xác và 
độ lệch phân tích trong giới hạn 
bình thường 

1 Hộp 36 

143 
Hoá chất đánh giá độ chính xác và 
độ lệch xét nghiệm trong giới hạn 
bệnh lý 

1 Hộp 36 

144 
Hóa chất để hiệu chuẩn cho các xét 
nghiệm đông máu 

1 Hộp 2 

145 
Hóa chất để xác định thời gian 
thromboplastin hoạt hóa từng phần 

1 Hộp 480 

146 
Hóa chất điện giải cho điện cực 
tham chiếu 

1 Hộp 18 

147 
Hóa chất Định lượng 25(OH) 
vitamin D (toàn phần) 

1 Hộp 35 

148 
Hóa chất Định lượng 
Acetaminophen 

1 Hộp 2 

149 Hóa chất Định lượng Acid Uric 1 Hộp 16 

150 Hóa chất Định lượng AFP 1 Hộp 5 
151 Hóa chất Định lượng Albumin 2 Hộp 21 

152 Hóa chất Định lượng AMH 1 Hộp 8 

153 
Hóa chất Định lượng Bilirubin toàn 
phần 

1 Hộp 22 

154 
Hóa chất Định lượng Bilirubin trực 
tiếp 

2 Hộp 81 

155 Hóa chất Định lượng BNP 1 Hộp 2 

156 Hóa chất Định lượng C3 1 Hộp 2 

157 Hóa chất Định lượng C4 1 Hộp 2 

158 Hóa chất Định lượng CA 125 1 Hộp 16 

159 Hóa chất Định lượng CA 15-3 1 Hộp 10 

160 Hóa chất Định lượng CA 19-9 1 Hộp 6 

161 
Hóa chất Định lượng Calci toàn 
phần 

1 Hộp 16 

162 Hóa chất Định lượng CEA 1 Hộp 6 
163 Hóa chất Định lượng Cortisol 1 Hộp 60 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

164 Hóa chất Định lượng Creatinin 1 Hộp 120 

165 Hóa chất Định lượng CRP 1 Hộp 15 

166 
Hóa chất Định lượng Cholesterol 
toàn phần 

1 Hộp 33 

167 Hóa chất Định lượng Ferritin 2 Hộp 2 
168 Hóa chất Định lượng Folate 1 Hộp 25 
169 Hóa chất Định lượng Free PSA 1 Hộp 12 
170 Hóa chất Định lượng Free T4 1 Hộp 60 
171 Hóa chất Định lượng Glucose 1 Hộp 74 
172 Hóa chất Định lượng HAV Ab 1 Hộp 1 
173 Hóa chất Định lượng HbA1c 1 Hộp 40 
174 Hóa chất Định lượng HBs Ab 1 Hộp 1 

175 
Hóa chất Định lượng HDL-C (High 
density lipoprotein Cholesterol) 

1 Hộp 50 

176 Hóa chất Định lượng hFSH 1 Hộp 6 
177 Hóa chất Định lượng hLH 1 Hộp 6 
178 Hóa chất Định lượng hsTnI 1 Hộp 15 
179 Hóa chất Định lượng IgA 1 Hộp 1 
180 Hóa chất Định lượng IgG 1 Hộp 1 
181 Hóa chất Định lượng IgM 1 Hộp 1 

182 
Hóa chất Định lượng IL-6 
(Interleukin 6) 

1 Hộp 6 

183 Hóa chất Định lượng iPTH 1 Hộp 1 

184 
Hóa chất Định lượng Lactat (Acid 
Lactic) 

1 Hộp 150 

185 
Hóa chất Định lượng LDL - C (Low 
density lipoprotein Cholesterol) 

2 Hộp 100 

186 Hóa chất Định lượng PAPP-A 1 Hộp 3 

187 Hóa chất Định lượng PCT 1 Hộp 25 

188 Hóa chất Định lượng Pepsinogen I 1 Hộp 2 
189 Hóa chất Định lượng Pepsinogen II 1 Hộp 2 
190 Hóa chất Định lượng Pre-albumin 1 Hộp 3 
191 Hóa chất Định lượng Progesterone 1 Hộp 10 
192 Hóa chất Định lượng Prolactin 1 Hộp 6 
193 Hóa chất Định lượng Protein 1 Hộp 6 

194 
Hóa chất Định lượng Protein toàn 
phần 

1 Hộp 14 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

195 Hóa chất Định lượng Phospho vô cơ 1 Hộp 2 

196 
Hóa chất Định lượng RF 
(Reumatoid Factor) 

1 Hộp 2 

197 
Hóa chất Định lượng SARS-CoV-2 
IgG 

1 Hộp 1 

198 Hóa chất Định lượng Sắt 2 Hộp 17 

199 
Hóa chất Định lượng Sensitive 
Estradiol 

1 Hộp 6 

200 Hóa chất Định lượng Testosterone 1 Hộp 6 
201 Hóa chất Định lượng total PSA 1 Hộp 15 
202 Hóa chất Định lượng Total T3 1 Hộp 30 
203 Hóa chất Định lượng total βhCG 1 Hộp 3 
204 Hóa chất Định lượng TPO Ab 1 Hộp 1 
205 Hóa chất Định lượng TSH (3rd IS) 1 Hộp 35 
206 Hóa chất Định lượng Thyroglobulin 1 Hộp 1 
207 Hóa chất Định lượng Transferin 1 Hộp 1 

208 Hóa chất Định lượng Triglycerid 2 Hộp 81 

209 
Hóa chất Định lượng Ultrasensitive 
hGH 

1 Hộp 2 

210 
Hóa chất Định lượng Ultrasensitive 
Insulin 

1 Hộp 10 

211 
Hóa chất Định lượng Unconjugated 
Estriol 

1 Hộp 1 

212 Hóa chất Định lượng Ure 2 Hộp 24 
213 Hóa chất Định lượng Vancomycin 1 Hộp 2 
214 Hóa chất Định lượng Vitamin B12 1 Hộp 24 

215 
Hóa chất Định lượng α-1 Acid 
glycoprotein 

1 Hộp 1 

216 
Hóa chất Định lượng α-1 
Antitrypsin 

1 Hộp 1 

217 Hóa chất định tính Rubella IgM 1 Hộp 1 
218 Hóa chất định tính Sars-CoV-2-IgG 1 Hộp 1 

219 
Hóa chất Đo hoạt độ ALP (Alkalin 
Phosphatase) 

2 Hộp 16 

220 Hóa chất Đo hoạt độ ALT (GPT) 1 Hộp 96 

221 Hóa chất Đo hoạt độ Amylase 2 Hộp 75 

222 Hóa chất Đo hoạt độ AST (GOT) 1 Hộp 90 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

223 
Hóa chất Đo hoạt độ CK (Creatine 
kinase) 

1 Hộp 26 

224 
Hóa chất Đo hoạt độ CK-MB 
(Isozym MB of Creatine kinase) 

1 Hộp 85 

225 
Hóa chất Đo hoạt độ GGT (Gama 
Glutamyl Transferase) 

2 Hộp 57 

226 Hóa chất Đo hoạt độ LDH 1 Hộp 4 

227 Hóa chất Đo hoạt độ Lipase 2 Hộp 4 

228 
Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét 
nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 

1 Hộp 2 

229 
Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét 
nghiệm Protein đặc biệt nhóm 2 

1 Hộp 2 

230 
Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét 
nghiệm sinh hóa thường quy 

1 Lọ 18 

231 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
Acetaminophen 

1 Hộp 1 

232 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
Ammonia, Ethanol và CO2 

1 Hộp 3 

233 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
CK-MB 

1 Lọ 9 

234 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
CRP có độ nhạy cao 

1 Hộp 1 

235 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
CRP thường 

1 Hộp 3 

236 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
HDL 

1 Hộp 9 

237 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
LDL 

1 Hộp 9 

238 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
Pepsinogen I và Pepsinogen II 

1 Hộp 1 

239 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
Prealbumin 

1 Hộp 2 

240 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
RF 

1 Hộp 2 

241 
Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm 
Vancomycin 

1 Hộp 1 

242 
Hóa chất kiểm chuẩn cho xét 
nghiệm Pepsinogen I và Pepsinogen 
II 

1 Hộp 1 



TT Tên mặt hàng  
Tổng chủng 

loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

243 
Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét 
nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 

1 Hộp 3 

244 
Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét 
nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 

1 Hộp 3 

245 
Hóa chất kiểm chứng cho xét 
nghiệm HbA1c 

1 Hộp 4 

246 
Hóa chất kiểm chứng cho xét 
nghiệm HDL/LDL-Cholesterol 

1 Lọ 9 

247 
Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các 
xét nghiệm đo độ đục miễn dịch 

1 Lọ 2 

248 
Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các 
xét nghiệm sinh hóa thường quy 

1 Lọ 64 

249 
Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét 
nghiệm CK-MB 

1 Lọ 8 

250 
Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các 
xét nghiệm đo độ đục miễn dịch 

1 Lọ 2 

251 
Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các 
xét nghiệm sinh hóa thường quy 

1 Lọ 64 

252 
Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét 
nghiệm CK-MB 

1 Lọ 8 

253 
Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các 
xét nghiệm miễn dịch đo độ đục 

1 Lọ 2 

254 
Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm 
sinh hóa thường quy 

1 Lọ 1 

255 
Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và 
Kali 

1 Hộp 3 

256 
Hóa chất ly giải dùng cho máy phân 
tích huyết học 

1 Hộp 120 

257 
Hóa chất ly giải dùng cho máy xét 
nghiệm huyết học 

1 Hộp 120 

258 
Hóa chất nội kiểm miễn dịch cao 
cấp 3 mức 

1 Hộp 1 

259 Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu 2 Hộp 180 

260 
Hóa chất nhuộm để đo hồng cầu 
lưới 

1 Hộp 2 
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hàng 
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261 
Hóa chất pha loãng dùng cho máy 
huyết học 

1 Hộp 720 

262 Hóa chất phát hiện HAV IgM 1 Hộp 1 

263 Hóa chất phát hiện HBc Ab 1 Hộp 1 

264 Hóa chất phát hiện HBs Ag 1 Hộp 1 

265 Hóa chất rửa máy huyết học 1 Hộp 120 

266 Hóa chất rửa phụ trợ trong máy rửa 1 Can 60 

267 
Hóa chất rửa trên hệ thống máy 
đông máu tự động 

1 Hộp 500 

268 
Hóa chất tẩy rửa dùng cho máy 
phân tích đông máu hoàn toàn tự 
động 

1 Hộp 24 

269 Hóa chất tinh sạch sản phẩm PCR 1 Hộp 3 

270 
Hóa chất xác định  
thời gian thrombin trong huyết 
tương người 

1 Hộp 12 

271 
Hoá chất xác định nồng độ 
Fibrinogen trong huyết tương  

1 Hộp 360 

272 
Hóa chất xét nghiệm Ammonia, sử 
dụng cho máy hệ mở 

1 Hộp 1 

273 
Hóa chất xét nghiệm định lượng D-
Dimer 

1 Hộp 180 

274 
Hóa chất xét nghiệm đông máu 
dùng để định lượng nồng độ Protein 
S hoạt động 

1 Hộp 1 

275 Hóa chất xét nghiệm G6PDH 1 Hộp 6 

276 
Hóa chất xét nghiệm nhanh phát 
hiện vết máu trong mẫu phân người 

1 Test 1.200 

277 
Hóa chất xét nghiệm Zinc, sử dụng 
cho máy hệ mở 

1 Hộp 5 

278 Hồng cầu mẫu 1 Bộ 270 

279 
Hộp que thử xét nghiệm tổng phân 
tích nước tiểu 11 thông số 

2 Hộp 465 
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loại mặt 
hàng 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 

280 Kẽm oxit 1 Chai 10 

281 
Kit khuếch đại sản phẩm PCR giải 
trình tự gen  

1 Hộp 3 

282 
Kit phát hiện đột biến V617F trên 
gen JAK2 

1 Bộ 12 

283 
Kit tách chiết DNA từ mẫu dịch cơ 
thể 

1 Bộ 3 

284 Kit tách chiết DNA từ tế bào 1 Bộ 5 

285 
Kit tách chiết RNA tổng số từ mẫu 
mô và tế bào 

1 Hộp 5 

286 
Mastermix chạy phản ứng PCR 
phiên mã ngược 

1 Bộ 2 

287 Mastermix chạy phản ứng PCR 1 Bộ 3 

288 Mồi chạy giải trình tự 1 Ống 3 

289 
Que thử độ cứng trong nước chạy 
thận nhân tạo 

1 Que 4.000 

290 Sáp Vaselin 1 Kg 120 

291 Test chẩn đoán H.Pylori 1 Test 22.000 

292 
Test nhanh kháng thể kháng lao (TB 
IgM/IgG) 

1 Test 3.600 

293 
Thạch Agarose chạy điện di ngang 
phổ rộng 

1 Lọ 5 

294 Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu 1 Hộp 1 

295 Thuốc nhuộm DNA an toàn 1 Lọ 2 

296 Trypsin bột 1 Lọ 3 

297 

Xét nghiệm định tính kháng thể của 
kháng nguyên bề mặt HBs trong 
huyết thanh hay huyết tương ở 
người 

1 Test 3.600 

298 Bộ khăn mổ tim hở 1 Bộ 80 
299 Bộ dụng cụ tập thở 1 Cái 100 
300 Banh bảo vệ đường mổ 3 Cái 450 
301 Khẩu trang y tế 1 Cái 20.000 
302 Túi đựng tử thi 1 Cái 200 
303 Hộp dụng cụ 1 Cái 200 
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304 Khay quả đậu 1 Cái 100 
305 Lọ cắm panh 1 Cái 50 
306 Pin vuông 1 Cái 20 
307 Bộ điều chỉnh lưu lượng 1 Bộ 100 
308 Tay khoan nha khoa 1 Cái 5 

309 
Máy đo nhanh nồng độ oxy trong 
máu 

1 Cái 10 

310 Lamen 1 Cái 50.000 
311 Máy đo huyết áp 1 Cái 5 
312 Vỏ bình oxy 2 Bình 100 
313 Khẩu trang 1 Cái 2.000 
314 Túi oxy bạt 1 Cái 30 
315 Bát inox 1 Cái 100 
316 Kéo cắt chỉ 1 Cái 100 
317 Hộp hấp 2 Cái 30 
318 Đồng hồ oxy giảm áp  1 Cái 5 
319 Ống PCR 2 Hộp/Túi 25 
320 Ống Ly tâm 1 Túi 35 
321 Pin tiểu 1 Cái 2.000 
322 Dây garo dính 1 Cái 2.000 
323 Khẩu trang N95 1 Cái  1.200 

  Tổng cộng chủng loại mặt hàng 346     
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